Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt đề số 1 có hướng dẫn chi tiết

Đề số 1 -  Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt đề số 1 giúp các em thử sức và ôn luyện kiến thức cần thiết cho bài kiểm tra đạt kết quả tốt nhất! Cùng Đọc tài liệu làm thử đề thi này em nhé:


Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt đề số 1
Câu 1 : (4 điểm)

Tìm 8 thành ngữ, tục ngữ có từ “học ” . 
 
Câu 2 : (4 điểm)

Hãy chỉ ra sự khác nhau về nghĩa của tiếng “thắng” trong các từ ngữ dưới đây: 

a-    Thắng cảnh tuyệt vời ; 

b-    Chiến thắng vĩ đại;

c-    Thắng nghèo nàn lạc hậu;

d-    Thắng bộ quần áo mới để đi chơi ;

Câu 3 (4 điểm)

Tìm bộ phận chủ ngữ, bộ phận vị ngữ, bộ phận trạng ngữ của mỗi câu sau:

a-    Muốn đạt kết quả tốt trong học tập, các em phải cố gắng hơn nữa.

b-    Khi gặp nguy hiểm, bằng đôi cánh dang rộng, gà mẹ có thể che chở cho hơn mười chú gà con .

c-    Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy chở thương binh lặng lẽ trôi.

d-    Ngoài đường, tiếng mưa rơi lộp độp , tiếng chân người chạy lép nhép. 

Câu 4 (4 điểm)

 Hãy thay quan hệ từ trong từng câu dưới đây bằng quan hệ từ khác để có câu đúng :
 
a-    Nếu Rùa biết mình chậm chạp nên nó cố gắng chạy thật nhanh.

b-    Tuy Thỏ cắm cổ chạy miết nên nó vẫn không đuổi kịp Rùa.

c-    Vì Thỏ chủ quan , coi thường người khác nhưng Thỏ đã thua Rùa.

d-    Câu chuyện này không chỉ hấp dẫn , thú vị nên nó còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc . 

Câu 5 (9 điểm)

Trong bài: Hạt gạo làng ta (Tiếng Việt lớp 5 tập 1), nhà thơ Trần Đăng Khoa có viết :

“Hạt gạo làng ta
          
Có bão tháng bảy

Có mưa tháng ba

Giọt mồ hôi sa

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy ..... ”

Em hiểu đoạn thơ trên như thế nào? Hình ảnh đối lập trong đoạn thơ gợi cho em những suy nghĩ gì ?

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt đề số 1

Câu 1 (4 điểm)

Tìm đúng mỗi thành ngữ , tục ngữ cho 0,5 điểm .

Ví dụ : - Học đâu hiểu đấy .                          - Học một biết mười.

           - Học đi đôi với hành .                      - Học hay cày giỏi .
           
           - Ăn vóc học hay .                             - Học thầy không tày học bạn.
           
          - Học , học nữa , học mãi .                 - Đi một ngày đàng , học một sàng khôn.
          
Câu 2 (4 điểm)

Học sinh làm đúng mỗi câu cho 1 điểm .

Nêu được sự khác nhau về nghĩa của tiếng “ thắng ” trong mỗi từ ngữ : 
 
a-    Thắng cảnh tuyệt vời ; => Thắng có nghĩa là đẹp 

b-    Chiến thắng vĩ đại;    => Thắng có nghĩa là giành được phần hơn .

c-    Thắng nghèo nàn lạc hậu ; => Thắng có nghĩa là vượt qua , khắc phục (gian khổ , khó khăn)

d-    Thắng bộ quần áo mới để đi chơi; => Thắng có nghĩa là mặc trưng diện .

Câu 3 (4 điểm)

Học sinh làm đúng mỗi câu cho 1 điểm. Nếu không đúng trọn vẹn từng câu mà chỉ đúng ở bộ phận riêng (CN, VN, TN) cho 0,25 điểm . 

Học sinh xác định được bộ phận chủ ngữ, bộ phận vị ngữ, bộ phận trạng ngữ của mỗi câu:

a. Muốn đạt kết quả tốt trong học tập,/ các em /phải cố gắng hơn nữa .

                            TN                                   CN                 VN
                            
b. Khi gặp nguy hiểm, bằng đôi cánh dang rộng,/ gà mẹ /có thể che chở cho hơn mười chú gà con .

                  TN1                            TN2                        CN                 VN

c. Trong đêm tối mịt mùng,/ trên dòng sông mênh mông,/ chiếc xuồng của má Bảy chở thương binh /lặng lẽ trôi.

                     TN1                                   TN2                                           CN                                               VN

 d. Ngoài đường,/ tiếng mưa rơi /lộp độp,/ tiếng chân người chạy /lép nhép . 

               TN                      CN        VN                          CN                    VN
               
Câu 4 (4 điểm)

Học sinh làm đúng mỗi câu cho 1 điểm .

a-    Từ nếu thay bằng từ vì .

b-    Từ nên thay bằng từ nhưng .

c-    Từ nhưng thay bằng từ nên .

d-    từ nên thay bằng từ mà .

Câu 5 (9 điểm)

- Hạt gạo của làng quê ta đã từng phải trải qua biết bao khó khăn, thử thách to lớn của thiên nhiên: nào là bão tháng bảy (Thường là bão to), nào là mưa tháng ba (thường là mưa lớn) (3 điểm)

- Hạt gạo còn được làm ra từ những giọt mồ hôi của người mẹ hiền trên cánh đồng nắng lửa: “Giọt mồ hôi sa / Những trưa tháng sáu / Nước như ai nấu / Chết cả cá cờ / Cua ngoi lên bờ / Mẹ em xuống cấy .....” (3 điểm)

- Hình ảnh đối lập ở hai dòng thơ cuối (“Cua ngoi lên bờ / Mẹ em xuống cấy ”) . Gợi cho ta nghĩ đến sự vất vả, gian truân của người mẹ khó có gì sánh nổi. Càng cảm nhận sâu sắc được nỗi vất vả của người mẹ để làm ra hạt gạo, ta càng thêm yêu thương mẹ biết bao nhiêu! (3 điểm)
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